
Chức vụ/chức 

danh công tác 

Tên cơ quan, đơn 

vị hiện đang công 

tác 

1

Lê Văn Cường

- Sinh ngày 05/8/1978;

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế 

toán.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 

chuyên viên chính.

- Chứng chỉ tiếng Anh B, tin học trình độ 

Cao đẳng.

Chuyên viên (mã số 

01.003), bậc 7/9, hệ 

số 4,32 kể từ ngày 

01/9/2024 

Trưởng phòng 

Phòng Hành 

chính và Tư 

vấn

Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến 

thương mại Bình 

Định

Phòng Quản lý 

công nghiệp 

Chuyên viên 

về quản lý 

công nghiệp

Công Thương 

(quản lý công 

nghiệp)

2

Trần Thị Khánh Lê

- Sinh ngày 15/11/1987;

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản 

lý kinh tế; đại học ngành Hóa học; đại học 

ngành kế toán;

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

- Chứng chỉ tiếng Anh bậc 3; tin học B.

Chuyên viên (mã số 

01.003), bậc 5/9, hệ 

số 3,66 kể từ ngày 

01/4/2023

Phó Trưởng 

phòng Phòng 

Nghiệp vụ 

Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến 

thương mại Bình 

Định

Phòng Quản lý 

thương mại 

Chuyên viên 

về quản lý 

thương mại 

quốc tế

Công Thương 

(quản lý thương 

mại quốc tế)

3

Nguyễn Hải Âu 

- Sinh ngày 25/12/1988;

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành 

Quản trị kinh doanh;

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

- Chứng chỉ tiếng Anh B; Tin học B.

Chuyên viên (mã số 

01.003), bậc 4/9, hệ 

số 3,33 kể từ ngày 

01/6/2023

Chuyên viên 

Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến 

thương mại Bình 

Định

Phòng Quản lý 

thương mại 

Chuyên viên 

về quản lý 

thương mại 

trong nước

Công Thương 

(quản lý thương 

mại trong nước)

4

Lê Xuân Bảo

- Sinh ngày 12/5/1979;

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh; kỹ sư điện kỹ thuật.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 

chuyên viên chính.

- Chứng chỉ tiếng Anh B1.

Chuyên viên (mã số 

01.003), bậc 7/9, hệ 

số 4,32 kể từ ngày 

01/9/2022

Trưởng phòng 

Phòng Nghiệp 

vụ 

Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến 

thương mại Bình 

Định

Phòng Quản lý 

năng lượng

Chuyên viên 

về quản lý 

năng lượng

Công Thương 

(quản lý năng 

lượng)

5

Nguyễn Văn Phi 

- Sinh ngày 11/01/1982;

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công nghiệp;

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

- Chứng chỉ tiếng Anh B; Tin học A.

Chuyên viên (mã số 

01.003), bậc 5/9, hệ 

số 3,66 kể từ ngày 

01/01/2025.

Chuyên viên 

Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến 

thương mại Bình 

Định

Phòng Quản lý 

năng lượng

Chuyên viên 

về quản lý 

năng lượng

Công Thương 

(quản lý năng 

lượng)

6

Bùi Văn Đoàn

- Sinh ngày 24/12/1981;

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Khai 

thác.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

- Chứng chỉ tiếng Anh B; Tin học A.

Chuyên viên (mã số 

01.003), bậc 4/9, hệ 

số 3,33 kể từ ngày 

01/3/2023.

Chuyên viên 

Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến 

thương mại Bình 

Định

Phòng Quản lý 

năng lượng

Chuyên viên 

về quản lý 

năng lượng

Công Thương 

(quản lý năng 

lượng)

Tổng số viên chức có trong danh sách: 06 người.

 

Ghi chú

Phụ lục I

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GIA SÁT HẠCH 

TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC 

(Kèm theo Thông báo số: ………./TB-HĐKTSH ngày       tháng 5 năm 2025 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch)

TT
Họ và tên/Trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ

Ngạch/CDNN, bậc 

lương hiện hưởng 

Nơi đang công tác  
Tên cơ quan, 

đơn vị đề nghị 

tiếp nhận vào 

công chức

Vị trí việc 

làm sau khi 

được tiếp 

nhận vào 

công chức 

Lĩnh vực 

chuyên môn, 

nghiệp vụ sát 

hạch
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